ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ SƠN PHÚ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
       DANH SÁCH
Thuê bao điện thoại của cán bộ công chức xã Sơn Phú

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày sinh
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Quang Tảo
	Chủ tịch UBND
	22/5/1966
	0988 151 839
	

	2
	Trần Thị Ân Tình
	Phó Bí thư Đảng ủy
	01/10/1971
	0393 160 874
	

	3
	Nguyễn Anh Huân
	Chủ tịch UBMTTQ
	02/01/1974
	0985 713 453
	

	4
	Nguyễn Tuấn Anh
	Phó Chủ tịch UBND
	01/01/1973
	0384 857 335
	

	5
	Nguyễn Kiến Quốc
	Phó Chủ tịch UBND
	17/4/1968
	038 3 964 755
	

	6
	Lê Thị Mỹ Tân
	Chủ tịch Hội Phụ nữ
	04/6/1975
	0989 760 551
	

	7
	Lê Đại Nghĩa
	Chủ tịch UBMTTQ
	23/02/1967
	0986 150 589
	

	8
	Võ Văn Truyền
	Chủ tịch Hội Nông dân
	20/12/1969
	0974 203 422
	

	9
	Trần Thanh Cần
	Bí thư Đoàn
	28/6/1989
	0972 652 525
	

	10
	Nguyễn Thanh Tuyền
	Trưởng công an xã
	
	0975781666
	

	11
	Nguyễn Quang Hòa
	Phó Trưởng công an xã 
	
	0981031335
	

	12
	Trần Văn Thắng
	Công an thường trực
	
	0987981798
	

	13
	Đặng Văn Quốc
	Công an xã
	
	0975124685
	

	14
	Hoàng Nhật Linh
	Công an xã
	
	0963156601
	

	15
	Hồ Nghĩa Dân
	Công chức Văn phòng -TK
	06/10/1979
	0977347434
	

	16
	Nguyễn Văn Lanh
	Công chức Địa chính
	1972
	0916 446 556
	

	17
	Nguyễn Đức Nhân
	Công chức Tài chính – Kế toán
	1986
	0962777386
	

	18
	Nguyễn Thị  Lành
	Công chức Tư pháp – Hộ tịch 
	
	0392891204
	

	19
	Hồ Huy Giáp
	Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
	22/5/1974
	035 714 172
	

	20
	Hồ Thị Ngọc Hà
	Công chức Văn phòng -TK
	
	0979194969
	

	21
	Phạm Thị Thành
	Công chức Địa chính - NN
	
	0916942363
	

	22
	Nguyễn Thị Huyền
	Công chức Văn hóa xã hội
	02/01/1985
	0915 948 610
	

	23
	Uông Thị Trà
	Công chức Văn hóa xã hội
	09/7/1990
	0974 852 575
	

	24
	Cao Thị Việt Hà
	Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ
	06/3/1986
	01694372798
	

	25
	Hồ Hiếu Thiện
	Phó Trưởng Công an xã
	01/9/1997
	0974 579 443
	

	26
	Trần Thị Nguyệt
	Cán bộ Khuyến nông
	10/9/1989
	0987 371 532
	

	27
	Nguyễn Văn Huân
	Cán bộ thú y 
	23/9/1990
	0974 444 803
	

	28
	Trần Hữu Mận
	Phó Chủ tịch UBMTTQ xã
	31/8/1973
	0949 078 789
	

	29
	Hồ Chương Dương
	Cán bộ Văn phòng Đảng ủy
	13/8/1973
	0979 650 480
	

	30
	Nguyễn Đức Nhân
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	10/4/1966
	01223384973
	

	31
	Nguyễn T Hồng Mão
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	10/01/1976
	0385 322 494
	

	32
	Hà Minh Trung
	Công chức Tài chính – Kế toán
	27/01/1975
	0385807169
	

	33
	Nguyễn Huy Bình
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	27/12/1957
	01649055882
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